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HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI  

GIỮA  

CHÍNH PHỦ NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

VÀ  

CHÍNH PHỦ NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO  

 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (dưới đây gọi tắt là các Bên ký kết); 

Với lòng mong muốn củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác về 

kinh tế - thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và 

tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào;  

Ghi nhớ rằng các Bên đều là các thành viên của WTO và khẳng định rằng 

Hiệp định này không có bất kỳ tác động nào đến các quyền và nghĩa vụ của 

các Bên theo các hiệp định, thỏa thuận, và các văn kiện khác có liên quan 

hoặc được ký kết dưới sự bảo trợ của WTO; 

Kế thừa các Hiệp định thương mại đã kí giữa hai nước, với mong muốn cùng 

nhau thiết lập một khuôn khổ hợp tác thương mại chiến lược hướng tới quan 

hệ kinh tế hội nhập sâu rộng hơn nữa giữa các Bên ký kết, 

Đã thỏa thuận như sau: 

Chƣơng 1.  

Mục tiêu và Nguyên tắc 

Điều 1 

Mục tiêu 

Hiệp định thương mại này giúp tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hữu 

nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, thúc đẩy tiếp cận thị 

trường cho hàng hóa, dịch vụ và tạo sự kết nối phát triển ổn định, bền vững và 

lâu dài giữa hai nước. 

Điều 2 

Nguyên tắc 

1. Hiệp định Thương mại này tạo hành lang pháp lí cho quan hệ thương mại 

hai nước phù hợp với các luật, quy định và chính sách tương ứng của mỗi 
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nước trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi, phát huy hơn nữa quan 

hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.  

2. Hiệp định Thương mại này hướng tới việc tạo thuận lợi tối đa trong việc 

xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa hai bên và là Hiệp 

định khung đặt ra định hướng cho các hoạt động thương mại, dịch vụ có liên 

quan. 

3. Với Hiệp định này, các Bên ký kết cam kết dành cho nhau những ưu đãi 

đặc biệt về thương mại hàng hóa và dịch vụ. 

Chƣơng 2 

Tiếp cận thị trƣờng 

Điều 3 

Thƣơng mại hàng hóa 

1. Hai Bên ký kết sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tất cả các loại hàng hóa có xuất 

xứ từ mỗi nước đáp ứng các điều kiện quy định tại Form S phù hợp với Thỏa 

thuận vê quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan 

Việt Nam – Lào, ngoại trừ các mặt hàng được nêu các Phụ lục của Hiệp định. 

Các phụ lục này được tự động gia hạn trừ khi có thông báo của một Bên ký 

kết. 

2. Danh mục hàng hóa thuộc các Phụ lục (1a, 2a, 1b, 2b và 3) của Hiệp định 

này sẽ được phân loại theo Danh mục biểu thuế quan hài hòa ASEAN AHTN 

2012. 

3. Các Bên ký kết sẽ không áp dụng các biện pháp phi thuế quan không phù 

hợp với quy định của WTO đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ phía 

Bên kia. 

4. Mỗi Bên dành quy chế đối xử quốc gia đối với hàng hoá của Bên kia phù 

hợp với Điều III của GATT 1994. 

5. Các Bên ký kết sẽ không ban hành hoặc duy trì bất kỳ hình thức trợ cấp 

xuất khẩu nào trừ khi phù hợp với các nghĩa vụ WTO. 

Điều 4 

Thƣơng mại dịch vụ 

1. Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của thương mại dịch vụ đối 

với sự tăng trưởng và phát triển của cả hai nước và có tính đến các mức độ 

khác nhau của sự phát triển kinh tế của hai nước, mỗi Bên sẽ giảm dần hoặc 

loại bỏ các biện pháp hạn chế hiện có đối với các dịch vụ và các nhà cung cấp 
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dịch vụ của Bên ký kết kia phù hợp với các nhu cầu tài chính và thương mại 

của mình. 

2. Theo yêu cầu cụ thể của một trong hai bên, các Bên ký kết có thể, thông 

qua tham vấn, thúc đẩy tự do hóa thương mại dịch vụ giữa các Bên. 

Chƣơng 3 

Tạo thuận lợi hóa thƣơng mại 

Điều 5 

Thủ tục hải quan 

1. Hai Bên ký kết đảm bảo rằng thủ tục hải quan có thể dự báo được, ổn định, 

minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thông qua việc đẩy 

nhanh quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của mỗi nước. 

2. Cơ quan hải quan của cả hai Bên định kỳ rà soát để tiếp tục đơn giản hóa 

các thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy thương mại song phương. 

3. Nhằm mục đích quản lý rủi ro, việc thông quan nhanh chóng sẽ được áp 

dụng đối với hàng hóa có rủi ro thấp và kiểm tra hải quan sẽ được tập trung 

vào các mặt hàng có rủi ro cao. 

4. Hai Bên ký kết nhất trí tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ 

tục hải quan và kiểm tra sau thông quan và phối hợp trong việc thu thập số 

liệu thống kê hải quan.  

5. Hai Bên ký kết thống nhất thực hiện mô hình "một cửa, một lần dừng” cho 

thông quan hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Đen 

Sa Vẳn và xem xét nhân rộng mô hình tại tất cả các cặp cửa khẩu quốc tế có 

đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất. 

Điều 6. 

Thanh toán và chuyển khoản 

1. Mọi khoản thanh toán liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ 

giữa hai nước được thực hiện bằng đồng nội tệ của mỗi nước hoặc ngoại tệ tự 

do chuyển đổi, phù hợp với các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của 

mỗi nước và các thỏa thuận về thanh toán giữa hai nước. 

2. Mọi giao dịch thanh toán phải tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế 

liên quan của mỗi nước. 

3. Các Bên ký kết thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng 

thương mại của Việt Nam và Lào ở hai nước hoạt động nhằm hỗ trợ hiệu quả 

cho hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. 
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Chƣơng 4 

Thƣơng mại biên giới 

Điều 7. 

Hiệp định Thƣơng mại biên giới 

1. Nhằm tăng cường hoạt động thương mại biên giới và cải thiện mức sống 

của người dân của cả hai nước và góp phần tăng cường thương mại song 

phương, hai Bên ký kết sẽ thảo luận, thống nhất và ký một Hiệp định trong 

năm 2015 để tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất cho thương mại biên giới và 

trao đổi hàng hoá trong khu vực biên giới.  

2. Ưu đãi thuế nhập khẩu cho đường và các mặt hàng khác phía Lào yêu cầu 

sẽ được xem xét, thể hiện trong Hiệp định Thương mại biên giới. 

Điều 8. 

Hợp tác phòng chống buôn lậu 

Hai Bên ký kết phối hợp trong việc chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch công 

tác chung và hợp tác trong công tác chống buôn lậu, đặc biệt là ở các tỉnh biên 

giới hai nước. 

Chƣơng 5 

Xúc tiến thƣơng mại 

Điều 9 

Hợp tác xúc tiến thƣơng mại 

1. Hai Bên ký kết sẽ tăng cường hợp tác trong việc tổ chức các hoạt động xúc 

tiến thương mại như các hội chợ, triển lãm, hội thảo, kết nối kinh doanh và 

trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại. 

2. Hai Bên ký kết sẽ thường xuyên trao đổi thông tin kinh tế và thương mại, 

tham vấn lẫn nhau về các biện pháp và chính sách để thúc đẩy thương mại 

phù hợp với pháp luật, lợi ích chung của cả hai nước và các quy định pháp lý 

quốc tế. 

Điều 10 

Ứng dụng thƣơng mại điện tử 

Hai Bên ký kết tăng cường công bố thông tin và hướng dẫn sử dụng, phát 

triển thương mại điện tử và có những nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng trong 

thương mại điện tử. 
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Chƣơng 6 

Tổ chức thực hiện 

Điều 11 

Hỗ trợ trong quá trình hội nhập 

Hai Bên ký kết sẽ trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm, ủng hộ lập 

trường, quan điểm của Bên kia trong các diễn đàn kinh tế, thương mại quốc tế 

và khu vực. 

Điều 12 

Ngoại lệ chung 

Không điều khoản nào trong Hiệp định này có thể ngăn cản mỗi Bên thực thi 

các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia hoặc bảo vệ các hiện vật có giá 

trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật hoặc các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo vệ 

đạo đức xã hội, bảo vệ sức khỏe con người, động vật và thực vật địa sinh và 

thủy sinh và nhằm bảo vệ môi trường phù hợp với các quy định tại Điều XX 

và XXI của GATT 1994. 

Điều 13 

Đầu mối thực hiện 

Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công 

Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là cơ quan đầu mối trong việc 

phối hợp với các Bộ có liên quan để thực hiện Hiệp định này. 

Điều 14 

Giải quyết tranh chấp 

Mọi khác biệt trong việc giải thích hoặc thực hiện những điều khoản của Hiệp 

định này sẽ được giải quyết thông qua trao đổi hữu nghị của hai Bên ký kết 

trên tinh thần xây dựng và đoàn kết. 

Điều 15 

Phụ lục 

Các phụ lục kèm theo Hiệp định này là một phần không tách rời của Hiệp 

định này. 
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Điều 16 

Hiệu lực và thời hạn 

1. Hiệp định có hiệu lực sáu sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông 

báo sau cùng, bằng văn bản, qua đường ngoại giao, về việc các Bên đã hoàn 

thành các thủ tục nội bộ để Hiệp định có hiệu lực. 

2. Hiệp định này thay thế Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào ký ngày 09 tháng 03 năm 1998 tại Viêng Chăn và Bản Thỏa thuận 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi 

thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào ký ngày 01 tháng 12 năm 2011 tại Viêng 

Chăn. 

3. Hiệp định này sẽ có hiệu lực pháp luật trong 5 năm kể từ ngày có hiệu lực 

và sẽ được tự động gia hạn với thời hạn 3 năm mỗi khi hết hiệu lực. Hiệp định 

này sẽ hết hiệu lực sau ba (3) tháng kể từ khi một trong hai Bên thông báo cho 

Bên kia, thông qua kênh ngoại giao, về ý định chấm dứt Hiệp định. 

4. Khi Hiệp định này chấm dứt hiệu lực, các quy định của nó sẽ vẫn được áp 

dụng cho các hợp đồng đã ký nhưng chưa hoàn thành trong khoảng thời gian 

Hiệp định còn hiệu lực.  

5. Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung với sự đồng ý bằng văn 

bản của các Bên ký kết. Những sửa đổi, bổ sung là bộ phận không thể tách rời 

của Hiệp định và sẽ có hiệu lực theo quy định tại Điểm 1 của Điều này. 

Hiệp định được làm tại Viêng Chăn, vào ngày 3 tháng 3 năm 2015, thành hai 

bản bằng tiếng Anh, tiếng Lào và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự giải 

thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu. 

 

Thay mặt Chính phủ 

Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Thay mặt Chính phủ 

Nƣớc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 

 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hoàng 

Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

Khemmani PHOLSENA  

Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng 
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Phụ lục 1a 

 

Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, được hưởng ưu đãi giảm 50% 

thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA khi nhập khẩu vào Lào 

 

Số 

TT 

Mã HS 

AHTN 

2012 

Mô tả 

1 0106.19.00 - - Loại khác 

2 0106.20.00 - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 

   - Các loại chim: 

3 0106.31.00 - - Chim săn mồi 

4 0106.32.00 - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt Macao Trung -

Nam Mỹ và vẹt có mào của úc và Đông ấn độ) 

5 0106.33.00 - - Đà điểu; Emus (Dromaius novaehollandiae) 

6 0106.39.00 - - Loại khác 

   - Côn trùng 

7 0106.41.00 - - Ong 

8 0106.49.00 - - Loại khác 

9 0106.90.00 - Loại khác 

  02.03 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 

   - Tươi hoặc ướp lạnh: 

10 0203.11.00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 

11 0203.12.00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 

12 0203.19.00 - - Loại khác 

   -  Đông lạnh: 

13 0203.21.00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 

14 0203.22.00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 

15 0203.29.00 - - Loại khác 

  02.10 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước 

muối, sấy khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được từ thịt hoặc 

từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ 

   - Thịt lợn: 

16 0210.11.00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 

17 0210.12.00 - - Thịt dọi và các mảnh của chúng 

 0210.19 - - Loại khác: 

18 0210.19.30 - - - Thịt lợn muối xông khói hoặc thịt lọc không xương 

19 0210.19.90 - - - Loại khác 

20 0210.20.00 - Thịt trâu, bò 
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   - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ 

phẩm dạng thịt sau giết mổ: 

21 0210.91.00 - - Của bộ động vật linh trưởng 

 0210.92 - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); 

của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, 

sư tử biển và con moóc (động vật có vú thuộc chi Pinnipedia): 

22 0210.92.10 - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); 

của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia)  

 

23 0210.92.90 - - - Loại khác 

24 0210.93.00 - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 

 

 0210.99 - - Loại khác 

25 0210.99.10 - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô, đông lạnh 

26 0210.99.20 - - - Da lợn khô   

27 0210.99.90 - - - Loại khác 

 

Ghi chú:  

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 

2012 

2. Chứng nhận xuất xứ của các mặt hàng trên được cấp theo Form S 
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Phụ lục 1b  

 

Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Lào, được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế 

suất thuế nhập khẩu ATIGA khi nhập khẩu vào Việt Nam 

STT 
Mã HS  Mô tả 

 

04.07 

Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc 

làm chín 

 

   - Trứng thụ tinh để ấp: 

   - Các loại trứng tươi khác  

1 0407.21.00 - - Trứng chim thuộc họ Gallus domesticus  

 0407.29 - - Loại khác 

2 0407.29.10 - - - của vịt 

3 0407.29.90 - - - Loại khác 

 0407.90 - - Trứng chim thuộc họ Gallus domesticus  

4 0407.90.10 - - Loại khác 

5 0407.90.20 - - - của vịt 

6 0407.90.90 - - - Loại khác 

 10.06 Lúa gạo 

 1006.10 -  Thóc còn vỏ 

7 1006.10.90 - - Loại khác 

 1006.20 -  Gạo đã tách trấu (nâu): 

8 1006.20.10 - - Gạo Thái Hom Mali 

9 1006.20.90 - - Loại khác 

 

17.01 

- - - Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về 

mặt hóa học, ở thể rắn 

   -  Đường thô chưa pha thêm hương liệu và chất mầu: 

10 1701.13.00 - - Đường mía nêu trong tiểu mục 2 của Chương này 

11 1701.14.00 - - Đường mía khác 

   -  Loại khác 

12 
1701.91.00 

- - Đã pha thêm hương liệu và chất màu 

 1701.99 - -  Loại khác 

   - - - Đường tinh luyện 

13 1701.99.11 ----White 

14 1701.99.19 ----Loại khác 

15 1701.99.90 ---Loại khác 

Ghi chú:  

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 2012 

2. Chứng nhận xuất xứ của các mặt hàng trên được cấp theo Form S 
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Phụ lục 2a 

 

Danh mục loại trừ: hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, không được hưởng 

ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Lào: 

 

No. AHTN 

2012 

Description 

  05.07 Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và 

hàm răng lược, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử 

lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ 

các sản phẩm trên. 

 0507.10 - Ngà; bột và phế liệu từ ngà: 

01 0507.10.10 - - Sừng tê giác; bột và phế liệu từ ngà 

02 0507.10.90 - - Loại khác 

 0507.90 - Loại khác: 

03 0507.90.10 - - Sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ 

04 0507.90.20 - - Mai động vật họ rùa 

05 0507.90.90 - - Loại khác 

  12.07 Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh. 

   - Loại khác: 

06 1207.91.00 - - Hạt thuốc phiện 

  12.11 Các loại cây và bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng 

làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

cắt,  nghiền hoặc xay thành bột. 

 1211.30 - Lá coca: 

07 1211.30.10 - - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột 

08 1211.30.90 - - Loại khác 

09 1211.40.00 - Thân cây anh túc  

 1211.90 - Loại khác: 

   - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: 

10 1211.90.11 - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột 

11 1211.90.12 - - - Cây gai dầu, ở dạng khác 

12 1211.90.14 - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột 

  13.01 Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa 

dầu (ví dụ nhựa thơm từ câybalsam). 

 1301.90 - Loại khác: 

13 1301.90.30 - - Nhựa cây gai dầu 

  13.02 Nhựa và các chiết suất thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic, 

muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, dày 

khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật 
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   - Nhựa và các chiết suất thực vật: 

 1302.11 - - Từ thuốc phiện: 

14 1302.11.10 - - - Từ Pulvis opii 

15 1302.11.90 - - - Loại khác 

  29.21 Hợp chất chức amin 

   - Amin đơn chức mạch hở và các dẫn  xuất của chúng; muối của 

chúng: 

16 2921.46.00 - - Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), 

etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), 

levamfetamine (INN), mefenorex (INN) và phentermine (INN); muối 

của chúng 

  29.39 Alcaloit thực vật, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng 

hợp, các muối, ete, este và các dẫn xuất của chúng 

   - Alcaloit từ thuốc phiện và các dẫn xuất của chúng; muối  của chúng: 

 

 2939.11 - - Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, 

dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, 

hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine 

(INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), 

thebacon (INN) và thebaine; muối của chúng 

17 2939.11.10 - - - Cao thuốc phiện và muối của chúng 

18 2939.11.90 - - - Loại khác 

19 2939.19.00 - - Loại khác 

   - Loai khác: 

 2939.91 - - Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), 

metamfetamine racemate; các muối, este và các dẫn xuất khác của 

chúng: 

20 2939.91.10 - - - Cocaine và các dẫn xuất của nó 

 

21 2939.91.90 - - - Loại khác 

22 3601.00.00 Bột nổ đẩy 

23 3602.00.00 Bột nổ đã điều chế trừ bột nổ đẩy. 

  36.03 Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; 

kíp nổ điện. 

24 3603.00.10 - Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản; tuýp tín hiệu 

25 3603.00.20 - Dây cháy chậm hoặc ngòi nổ 

26 3603.00.90 - Loại khác 

  36.04 Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản 
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phẩm pháo khác 

27 3604.10.00 - Pháo hoa 

 3604.90 - Loại khác: 

28 3604.90.20 - - Pháo hoa nhỏ và nụ nổ dùng để làm đồ chơi 

29 3604.90.30 - - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên 

30 3604.90.90 - - Loại khác 

  84.01 Lò phản ứng hạt nhân, các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), 

không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết 

bị để tách chất đồng vị 

31 8401.10.00 - Lò phản ứng hạt nhân 

32 8401.20.00 - Máy và thiết bị để tách chất đồng vị và các bộ phận của chúng: 

33 8401.30.00 - Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ 

34 8401.40.00 - Các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân 

35 8710.00.00 Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc 

không lắp kèm vũ khí và bộ phận của các xe này. 

36 8801.00.00 Khí cầu và khinh khí cầu điều khiển được; tầu lượn, tầu lượn treo và 

các phương tiện bay khác không dùng động cơ 

  88.02 Phương tiện bay khác (ví dụ: trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể 

cả vệ tinh), tầu bay trong qũi đạo và phương tiện đẩy để phóng 

tầu vũ trụ 

   - Trực thăng: 

37 8802.11.00 - - Trọng lượng không tải không quá 2000kg 

38 8802.12.00 - - Trọng lượng không tải trên 2000kg 

 8802.20 - Máy bay và phương tiện bay khác có trọng lượng không tải không 

quá 2000 kg: 

39 8802.20.10 - - Máy bay 

40 8802.20.90 - - Loại khác 

 8802.30 - Máy bay và phương tiện bay khác có trọng lượng không tải trên 

2000 kg nhưng không quá 15000kg: 

41 8802.30.10 - - Máy bay 

42 8802.30.90 - - Loại khác 

 8802.40 - Máy bay và phương tiện bay khác có trọng lượng không tải trên 
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15000kg: 

43 8802.40.10 - - Máy bay 

44 8802.40.90 - - Loại khác 

45 8802.60.00 - Tàu vũ trụ (kể cả vệ tinh), tầu bay trong qũi đạo và phương tiện đẩy 

để phóng tầu vũ trụ 

 

  88.03 Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02 

46 8803.10.00 - Cánh quạt, rô-to (rotors) và các bộ phận của chúng: 

47 8803.20.00 - Càng, bánh và các bộ phận của chúng: 

48 8803.30.00 - Các bộ phận khác của máy bay hoặc trực thăng 

 8803.90 - Loại khác: 

49 8803.90.10 - - Bộ phận của vệ tinh viễn thông [ITA/2] 

50 8803.90.20 - - Của khí cầu, tàu lượn hoặc diều 

51 8803.90.90 - - Loại khác 

  88.05 Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng 

cho tàu sân bay hoặc sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn 

luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên 

52 8805.10.00 - Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay và các bộ phận của chúng; 

dàn hãm tốc độ dùng cho tàu sân bay hoặc sân bay hoặc thiết bị tương 

tự và các bộ phận của chúng: 

   - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất và các bộ phận của chúng: 

53 8805.21.00 - - Thiết bị mô phỏng tập trận trên không và các bộ phận của chúng 

 8805.29 - - Loại khác: 

54 8805.29.10 - - - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất 

55 8805.29.90 - - - Loại khác 

  93.01 Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí 

thuộc nhóm 93.07. 

56 9301.10.00 - Vũ khí pháo binh (Ví dụ, súng, súng cối và súng mooc chê) 

57 9301.20.00 - Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng 

ngư lôi và các loại súng phóng tương tự; 

58 9301.90.00 - Loại khác 

59 9302.00.00 Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 

93.04. 
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  93.03 Súng phát hỏa khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt 

cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ: súng ngắn thể thao và súng 

trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, 

súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, 

súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết 

mổ, súng phóng dây). 

60 9303.10.00 - Súng nạp đạn đăng nòng 

61 9303.20.00 - - Súng ngắn thể thao, súng săn ngắn nòng hoặc súng ngắm bắn bia 

khác, kể cả súng ngắn liên hoàn 

62 9303.30.00 - - Súng trường thể thao, súng trường săn hoặc súng trường bắn bia 

khác 

63 9303.90.00 - Loại khác 

  93.04 Vũ khí khác (ví dụ: súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí 

ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07 

64 9304.00.10 - Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7kgf/cm2 

65 9304.00.90 - Loại khác:  

  93.05 Bộ phận và đồ phụ trợ của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 

93.01 đến 93.04 

 

66 9305.10.00 - Của súng lục ổ quay hoặc súng lục 

67 9305.20.00 - Của súng ngắn hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03 

   - Loại khác: 

   - - của Vũ khí quân sự nhóm 93.01: 

68 9305.91.10 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

69 9305.91.90 - - - Loại khác 

   - - Loại khác: 

   - - - của hàng hóa thuộc phân nhóm 9304.00.90: 

70 9305.99.11 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

71 9305.99.19 - - - Loại khác 

   - - - Loại khác: 

72 9305.99.91 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

73 9305.99.99 - - - Loại khác 

  93.06 Bom, lựa đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự 

và các bộ phận của chúng; đạn các tút (cartridge) và các loại đạn 

khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn ghém và 

nùi đạn các tút (cartridge) 

   - Đạn các tút (cartridge) cho súng ngắn và các bộ phận của chúng; đạn 
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viên cho súng hơi: 

74 9306.21.00 - - Đạn các tút (cartridge) 

75 9306.29.00 - - Loại khác: 

   - Đạn các tút (cartridge) khác và các bộ phận của chúng: 

   - - Dùng cho súng lục ổ quay hoặc súng lục thuộc nhóm 93.02 : 

76 9306.30.11 - - -  Đạn cỡ.22 

77 9306.30.19 - - - Loại khác 

78 9306.30.20 - - Đạn dùng cho dụng cụ tán đinh hoặc dụng cụ tương tự hoặc cho 

súng bắn gia súc giết mổ và các bộ phận của chúng 

   - - Loại khác: 

79 9306.30.91 - - -  Đạn cỡ .22 

80 9306.30.99 - - - Loại khác 

81 9306.90.00 - Loại khác 

82 9307.00.00 Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loại vũ khí tương tự và bộ phận 

của chúng, kể cả vỏ và bao 

  96.01 Ngà, xương, đồi mồi, sừng, nhánh gạc, san hô, xà cừ (mother-of-

pearl) và các vật liệu chạm khắc có nguồn gốc động vật khác, đã 

gia công và các mặt hàng làm từ các vật liệu này (kể cả các sản 

phẩm đúc) 

83 9601.10.00 - Ngà đã gia công và các vật phẩm bằng ngà: 

 9601.90 - Loại khác: 

   - - Loại khác: 

84 9601.90.91 - - - Hộp đựng xì gà hoặc thuốc lá điếu, bình đựng thuốc lá; đồ trang 

trí 

85 9601.90.99 - - - Loại khác 

86 9705.00.00 Bộ sưu tập và các vật phẩm của bộ sưu tập chủng loại động vật, thực 

vật, khoáng vật, giải phẫu học, sử học, khảo cổ, cổ sinh vật học, dân 

tộc học hoặc các loại tiền 

87 9706.00.00 Đồ cổ có tuổi trên 100 năm 

 

Ghi chú:  

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 

2012 
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Phụ lục 2b 

 

Danh mục loại trừ: hàng hóa có xuất xứ từ Lào, không được hưởng ưu đãi 

thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam: 

 

STT Mã HS 

AHTN 2012 Mô tả 

 12.07 Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh  

   -  Loại khác  

1 1207.91.00 Hạt bông gạo                

 

13.02 

Nhựa và các chiết suất thực vật; chất pectic, muối của axit 

pecinic, muối của axit pectic, thạch, các chất nhầy và các chất 

làm đặc, dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản 

phẩm thực vật  

 
  

 

- Nhựa và các chiết suất từ thực vật:  

 1302.11 - - Từ thuốc phiện  

2 1302.11.10 - - - Từ Pulvis opii 

3 1302.11.90 - - - Loại khác  

 24.01 Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá  

 2401.10 - Lá thuốc lá chưa tước cọng 

4 2401.10.10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng  

5 2401.10.20 - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng 

6 2401.10.40 - - Loại Burley 

7 2401.10.50 - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng  

8 2401.10.90 - - Loại khác  

 2401.20 -  Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ 

9 2401.20.10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng  

10 2401.20.20 - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng  

11 2401.20.30 - - Loại Oriental  

12 2401.20.40 - - Loại Burley  

13 2401.20.50 - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng  

14 2401.20.90 - - Loại khác  

 2401.30 -  Phế liệu lá thuốc lá  

15 2401.30.10 - - Cọng lá thuốc lá 

16 2401.30.90 - - Loại khác  

 
24.02 

Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá 

hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá 

17 2402.10.00 -  Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá 

 2402.20 -  Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá  

18 2402.20.10 - - Thuốc lá Bi-đi (Beedies) 

19 2402.20.20 - - Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương  

20 2402.20.90 - -  Loại khác 

 2402.90 -  Loại khác 
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21 
2402.90.10 

- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ chất thay thế lá thuốc 

lá 

22 2402.90.20 - - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá 

 

24.03 

Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế lá thuốc lá đã chế 

biến khác; thuốc lá “thuần chất” hoặc lá thuốc lá “hoàn 

nguyên”; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá 

 
  

- Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với 

tỷ lệ bất kỳ 

23 
2403.11.00 

- -  Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân 

nhóm 1 của chương này 

 2403.19 - -  Loại khác 

   - - - Đã được đóng gói để bán lẻ:  

24 2403.19.11 - - - - Ang Hoon 

25 2403.19.19 - - - - Loại khác  

26 2403.19.20 - - - Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu  

27 2403.19.90 - - - Loại khác  

   - Loại khác  

 2403.91 - - Lá thuốc lá “thuần chất” hoặc “hoàn nguyên” thuốc lá tấm  

28 2403.91.10 - - - Đã được đóng gói để bán lẻ 

29 2403.91.90 - - - Loại khác 

 2403.99 - -  Loại khác  

30 2403.99.10 - - - Chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá 

31 2403.99.30 - - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến  

32 2403.99.40 - - - Thuốc lá bột để hít, khô hoặc không khô   

33 2403.99.50 - - - Thuốc lá dạng hút và dạng nhai  

34 2403.99.90 - - - Loại khác  

 2709.00 Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô 

35 2709.00.20 - Condensates 

 

27.10 

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu đợc từ các 

khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có 

nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu đợc từ các khoáng 

bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế 

phẩm đó; dầu thải 

 

  

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu đợc từ các khoáng 

bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi 

khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu 

mỏ hoặc các loại dầu thu đợc từ các khoáng bitum, những loại dầu 

này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; trừ nhiên liệu sinh 

học và trừ dầu thải 

 2710.12 - - Dầu nhẹ và các chế phẩm 

   - - - Xăng động cơ: 

36 2710.12.11 - - - - RON 97 và cao hơn có pha chì 

37 2710.12.12 - - - - RON 97 và cao hơn, không pha chì 
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38 2710.12.13 - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97, có pha chì 

39 2710.12.14 - - - - RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97, không pha chì 

40 
2710.12.15 - - - - Loai khác, có pha chì 

41 2710.12.16 - - - - Loại khác, không pha chì 

42 2710.12.20 - - - Xăng máy bay, trừ loại làm nhiên liệu máy bay phản lực 

43 2710.12.30 - - - Tetrapropylene 

44 
2710.12.40 - - - Dung môi trắng (white spirit) 

45 
2710.12.50 

- - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo 

trọng lượng 

46 2710.12.60 - - - Dung môi nhẹ khác 

47 
2710.12.70 

- - - Naphtha, reformates và các chế phẩm khác để pha chế xăng 

động cơ 

48 2710.12.80 - - - alpha olefins khác 

49 2710.12.90 - - - Loại khác 

 
2710.19 - - Loại khác: 

50 2710.19.20 - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ 

51 2710.19.30 - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen 

   - - -  Dầu và mỡ bôi trơn: 

52 2710.19.41 - - - -Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn 

53 2710.19.42 - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay 

54 2710.19.43 - - - - Dầu bôi trơn khác 

55 2710.19.44 - - - - Mỡ bôi trơn 

56 2710.19.50 - - - Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực 

57 2710.19.60 - - - Dầu biến thế và dùng cho bộ phận ngắt mạch 

   - - - Nhiên liệu diesel; các loại dầu nhiên liệu 

58 2710.19.71 - - - - Nhiên liệu diesel cho ô tô; 

59 2710.19.72 - - - - Nhiên liệu diesel khác 

60 2710.19.79 - - - - Dầu bnhiên liệu 

61 
2710.19.81 

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp 

cháy từ 23
o
 C trở lên 

62 
2710.19.82 

- - - Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp 

cháy dưới 23
o
 C 

63 2710.19.83 - - - Các kerosene khác 

64 2710.19.89 - - - Các dầu trung và chế phẩm khác 

65 2710.19.90 - - - Loại khác 

66 

2710.20.00 

- Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu đợc từ các khoáng 

bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi 

khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu 

mỏ hoặc các loại dầu thu đợc từ các khoáng bitum, những loại dầu 

này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; có chứa dầu diesel 

sinh học, trừ dầu thải 

   - Dầu thải: 



26/02/2015 
 

4 
 

67 
2710.91.00 

- - Có chứa biphenyls đã polyclo hóa (PCBs), terphenyls đã polyclo 

hóa (PCTs) hoặc biphenyls đã polybrom hóa (PBBs)  

68 2710.99.00 - - Loại khác: 

 3006 Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này. 

 3006.92 - - Phế thải dược phẩm: 

69 
3006.92.10 

- - - Của thuốc điều trị ung thư HIV/AIDS hoặc các bệnh khó chữa 

khác 

70 3006.92.90 - - - Loại khác 

 
3604 

Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản 

phẩm pháo khác. 

71 3604.10.00 - Pháo hoa 

72 3604.90.20 - - Pháo hoa nhỏ và kíp nổ dùng làm đồ chơi 

73 3604.90.30 
- - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên 

74 3604.90.90 - - Loại khác 

 

3825 

Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các 

ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở 

nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải 

khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này. 

75 3825.10.00 - Rác thải đô thị 

76 3825.20.00 - Bùn cặn của nước thải 

77 3825.30.10 
- - Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự 

78 3825.30.90 - - Loại khác 

79 3825.41.00 - - Đã halogen hoá 

80 3825.49.00 - - Loại khác 

81 
3825.50.00 

- Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, dầu phanh 

và chất lỏng chống đông 

 

 

Chất thải khác từ ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công 

nghiệp có liên quan: 

82 3825.61.00 - - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ 

83 3825.69.00 - - Loại khác 

84 3825.90.00 - Loại khác 

85 4012.19.20 - - - Loại dùng cho xe đạp; 

86 4012.19.30 - - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 

87 4012.19.40 - - - Loại dùng cho các xe khác thuộc chương 87 

88 4012.19.90 - - - Loại khác 

 4012.20 - Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng:  

89 
4012.20.10 

- - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang 

hành lý chung và ô tô đua) 

   - - Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải: 

90 4012.20.21 - - - Chiều rộng không quá 450 mm 

91 4012.20.29 - - - Loại khác 

92 4012.20.30 - - Loại dùng cho máy bay 

93 4012.20.40 - - Loại dùng cho xe mô tô 

94 4012.20.50 - - Loại dùng cho xe đạp 
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95 4012.20.60 - - Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30 

96 4012.20.70 - - Loại dùng cho các xe khác thuộc chương 87 

   - - Loại khác: 

97 4012.20.91 - - - Lốp trơn: 

98 4012.20.99 - - - Loại khác: 

 4012.90 - Loại khác: 

   - - Lốp đặc: 

99 
4012.90.14 

- - - Lốp đặc đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 

450 mm 

100 
4012.90.15 

- - - Lốp đặc đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 

mm, sử dụng cho xe thuộc nhóm 87.09 

101 
4012.90.16 

- - - Lốp đặc khác đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không 

quá 450 mm 

102 4012.90.19 - - - Loại khác: 

   - - Lốp nửa đặc: 

103 4012.90.21 - - - chiều rộng không quá 450 mm 

104 4012.90.22 - - - chiều rộng trên 450 mm 

105 4012.90.70 - - Lốp có thể đắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm 

106 4012.90.80 - - Lót vành 

107 4012.90.90 - - Loại khác 

 
8702 Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe. 

 
8702.10 

- Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel 

hoặc bán diesel): 

108 
8702.10.81 - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn 

109 
8702.10.89 - - - - Loại khác 

110 
8702.10.90 - - - Loại khác 

 
8702.90 

-  Loại khác: 

 
 

- - Dạng CKD: 

111 
8702.90.92 

- - - Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao 

gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van) 

 
 

- - - Xe chở người từ 30 chỗ trở lên: 

112 
8702.90.94 - - - -Loại khác: 

113 
8702.90.95 - - - Xe khách, xe buýt hoặc xe buýt mini khác 

114 
8702.90.99 - - - Loại khác 

 

8703 

Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để 

chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có 

khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô 

đua. 
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8703.21 - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc: 

115 
8703.21.24 - - - - - Xe bốn bánh chủ động 

116 
8703.21.29 - - - - -  Loại khác 

117 
8703.21.91 - - - - Xe cứu thương 

118 
8703.21.92 - - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor homes) 

119 
8703.21.99 - - - - Loại khác 

 8703.22 
- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc: 

120 8703.22.19 
- - - - Loại khác 

121 
8703.22.91 - - - - Xe cứu thương 

 
8703.23 

- - Của loại xe có dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 

3.000 cc: 

122 
8703.23.40 - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Moto homes) 

 

 

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung 

(station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), 

dạng CKD: 

123 
8703.23.61 - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc 

124 
8703.23.62 - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc 

125 
8703.23.63 - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc 

126 
8703.23.64 - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc 

 
 

- - - Xe ô tô khác, dạng CKD: 

127 
8703.23.91 - - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc 

128 
8703.23.92 - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc 

129 
8703.23.93 - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc 

130 
8703.23.94 - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc 

 8703.31 
- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: 

 

 

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung 

(station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), 

dạng CKD: 

131 8703.31.19 
- - - - Loại khác 
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132 
8703.31.50 - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor homes) 

 
 

- - - Loại xe khác, dạng CKD: 

133 
8703.31.91 - - - - Xe bốn bánh chủ động 

134 
8703.31.99 - - - - Loại khác 

 
8703.32 - - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc: 

135 
8703.32.52 - - - - - Xe bốn bánh chủ động 

136 
8703.32.53 - - - - -  Loại khác 

 
 

- - - - Loại khác: 

137 
8703.32.54 - - - - - Xe bốn bánh chủ động 

138 
8703.32.59 - - - - -  Loại khác 

139 
8703.32.60 - - - Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ (Motor-homes) 

 
 

- - - Xe khác, dạng CKD: 

 
 

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc: 

140 
8703.32.92 - - - - - Xe bốn bánh chủ động 

141 
8703.32.93 - - - - -  Loại khác 

 
 

- - - - Loại khác: 

142 
8703.32.94 - - - - - Xe bốn bánh chủ động 

143 
8703.32.99 - - - - -  Loại khác 

 
8703.90 - - Xe hoạt động bằng điện: 

144 

8703.90.70 

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung 

(station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại 

khác 

145 
8703.90.90 - - - Loại khác 

146 
8710.00.00 

Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc 

không lắp kèm vũ khí và bộ phận của các xe này. 

 
8711 

Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc 

không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng. 

 
8711.10 

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 

50 cc: 
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- - Dạng CKD: 

147 
8711.10.12 - - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ 

148 
8711.10.13 - - - Xe mô tô khác và xe scooter 

149 
8711.10.19 - - - Loại khác 

 
 

- -  Loại khác: 

150 
8711.10.92 - - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ 

151 
8711.10.93 - - - Xe mô tô khác và xe scooter 

152 
8711.10.99 - - - Loại khác 

 
8711.20 

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc 

nhưng không quá 250 cc: 

153 
8711.20.10 - - Xe mô tô địa hình 

154 
8711.20.20 - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ 

 
 

- - Loại khác, dạng CKD: 

 

 

- - - Mô tô (có hoặc không có 

thùng xe bên cạnh), bao gồm cả 

xe scooter: 

155 
8711.20.39 - - - - Loại khác 

156 
8711.20.49 - - - - Loại khác 

 
 

-- Loại khác: 

 

 

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe 

scooter: 

157 
8711.20.51 - - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc 

158 
8711.20.52 - - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc 

159 
8711.20.59 - - - - Loại khác 

160 
8711.20.90 - - - Loại khác 

 
8711.90 -  Loại khác: 

161 
8711.90.51 - - - Xe mô tô chạy điện 

162 
8711.90.52 - - - Loại khác, có dung tích xi lanh không quá 200cc 
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163 
8711.90.53 

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 200cc nhưng không quá 

500cc 

164 
8711.90.54 - - - Loại khác, có dung tích x lanh trên 500cc 

 
 

- - Loại khác: 

165 
8711.90.91 - - - Xe mô tô chạy điện 

166 
8711.90.99 - - - Loại khác 

 
93.01 

Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí 

thuộc nhóm 93.07. 

167 9301.10.00 - Vũ khí pháo binh (Ví dụ, súng, súng cối và súng mooc chê) 

168 
9301.20.00 

- Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng 

ngư lôi và các loại súng phóng tương tự; 

169 9301.90.00 - Loại khác 

170 
9302.00.00 

Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 

93.04. 

 

93.03 

Súng phát hỏa khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách 

đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ: súng ngắn thể thao và 

súng trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng 

nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng 

pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn 

gia súc giết mổ, súng phóng dây). 

171 9303.10.00 - Súng nạp đạn đăng nòng 

172 
9303.20.00 

- - Súng ngắn thể thao, súng săn ngắn nòng hoặc súng ngắm bắn bia 

khác, kể cả súng ngắn liên hoàn 

173 
9303.30.00 

- - Súng trường thể thao, súng trường săn hoặc súng trường bắn bia 

khác 

174 9303.90.00 - Loại khác 

 
9304.00 

Vũ khí khác (ví dụ: súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí 

ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07 

175 9304.00.10 - Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7kgf/cm2 

176 9304.00.90 - Loại khác:  

 

93.05 

Bộ phận và đồ phụ trợ của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 

93.01 đến 93.04 

 

177 9305.10.00 - Của súng lục ổ quay hoặc súng lục 

178 9305.20.00 - Của súng ngắn hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03 

   - Loại khác: 

 9305.91 - - của Vũ khí quân sự nhóm 93.01: 

179 9305.91.10 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 
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180 9305.91.90 - - - Loại khác 

 9305.99 - - Loại khác: 

   - - - của hàng hóa thuộc phân nhóm 9304.00.90: 

181 9305.99.11 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

182 9305.99.19 - - - Loại khác 

   - - - Loại khác: 

183 9305.99.91 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

184 9305.99.99 - - - Loại khác 

 

93.06 

Bom, lựa đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương 

tự và các bộ phận của chúng; đạn các tút (cartridge) và các loại 

đạn khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn 

ghém và nùi đạn các tút (cartridge) 

 
  

- Đạn các tút (cartridge) cho súng ngắn và các bộ phận của chúng; 

đạn viên cho súng hơi: 

185 9306.21.00 - - Đạn các tút (cartridge) 

186 9306.29.00 - - Loại khác: 

 9306.30 - Đạn các tút (cartridge) khác và các bộ phận của chúng: 

   - - Dùng cho súng lục ổ quay hoặc súng lục thuộc nhóm 93.02 : 

187 9306.30.11 - - -  Đạn cỡ.22 

188 9306.30.19 - - - Loại khác 

189 
9306.30.20 

- - Đạn dùng cho dụng cụ tán đinh hoặc dụng cụ tương tự hoặc cho 

súng bắn gia súc giết mổ và các bộ phận của chúng 

   - - Loại khác: 

190 9306.30.91 - - -  Đạn cỡ .22 

191 9306.30.99 - - - Loại khác 

192 9306.90.00 - Loại khác 

193 
9307.00.00 

Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loại vũ khí tương tự và bộ 

phận của chúng, kể cả vỏ và bao 

 

Ghi chú:  

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 2012 

2. Thuế suất đối với các mặt hàng thuộc Chương 8702 và 8703 và 8711 sẽ  tuân 

thủ lộ trình cam kết giảm thuế của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ASEAN. 

 

 




